
ThứBuổi Tiết 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7

1 Văn Tin Văn CNgh Sinh Tin Hóa Anh Toán Anh Lí Toán Toán CNgh Hóa Tin Sử Sử Văn CNgh Hóa Lí GDCD

2 Văn Tin Lí Sinh GDCD Tin Hóa Anh GDCD Anh Lí Lí Sử Toán Hóa Toán Anh Toán Văn Tin Hóa Lí CNgh

3 Tin Văn Lí Địa Văn Anh Toán Sinh Tin Toán Sử Lí Hóa Văn Toán Lí Anh Sinh GDCD Tin Sử Hóa Anh

4 Tin Văn Sinh Văn Toán Anh Toán GDCD Lí Toán CNgh GDCD Hóa Tin Toán Lí CNgh Sinh Địa Sử Anh Hóa Sử

5

6

7

8

9

10

1 CNgh Sử Văn Hóa Anh Lí Anh Tin CNgh GDCD Văn Sử Văn Toán Anh CNgh Tin Lí Hóa Địa Anh Toán Tin

2 Sinh Địa Văn Hóa Anh Lí Anh Tin Toán CNgh Văn Toán Văn Toán Sử GDCD Tin Lí Hóa Sử Anh Toán Tin

3 Anh Lí Hóa Tin Văn Anh Văn Toán Toán Tin Sinh Văn Toán Hóa Lí Toán Sử Hóa Lí Lí GDCD Sinh Sử

4 Anh Lí Hóa Tin Văn CNgh Văn Toán Anh Sử Tin Văn Toán Hóa Lí Toán GDCD Hóa Lí Lí Sử Sinh Địa

5

6

7

8

9

10

1 Toán Hóa Toán Lí Địa Văn Sinh Lí Sử Văn Toán Tin Tin Anh Toán Văn Toán Anh Toán Anh Sinh Văn Toán

2 Toán Hóa Toán Lí Toán Hóa Tin Lí Địa Văn Toán Văn Toán Anh Tin Sinh Anh Văn Sử Anh Sinh Toán Toán

3 Địa Văn Anh Toán Toán Hóa Tin CNgh Văn Toán Anh Văn Toán Sinh Văn Sử Hóa Tin CNgh Sinh Toán Toán Anh

4 Hóa Tin Anh Sinh CNgh Sử Anh

5

6

7

8

9

10

1 Toán CNgh Địa Sử Hóa Địa Lí Toán Lí Sinh Anh Hóa Anh Sử Toán Văn Văn Văn Văn GDCD Tin Anh Lí

2 Văn Toán CNgh Địa Hóa Sử Lí Địa Sinh Địa Anh Hóa Lí Anh Toán Văn Văn Văn Sử Văn Tin Anh Lí

3 Anh Toán Tin Văn Sử Văn Địa Hóa Văn Hóa Toán Sinh Lí Toán Văn Địa Toán GDCD Tin Toán Lí Sử Văn

4 Sử Sinh Tin Văn CNgh Văn Anh Hóa Văn Hóa Toán Anh CNgh Toán Văn Anh Toán Sử Tin Toán Lí CNgh Văn

5

6

7

8

9

10

1 Lí Toán GDCD Anh Địa Sinh Toán Anh Toán Anh Văn Địa Văn GDCD Anh Hóa Sinh Anh Toán Hóa Văn Tin Toán

2 Lí Toán Toán Anh Anh GDCD CNgh Địa Toán Văn GDCD Toán Văn Địa Anh Hóa Sinh Anh Toán Hóa Văn Tin Toán

3 GDCD Anh Anh Toán Tin Toán Địa Văn Anh Văn Hóa Anh GDCD Văn Sinh Toán Toán Toán Sinh Anh Toán Địa Hóa

4 Địa Anh Anh GDCD Tin Toán Văn Toán Anh Toán Hóa Anh Sinh Văn GDCD Toán Văn Toán Sinh Toán Địa Anh Hóa

5

6 Hóa Địa Sử Toán Toán Toán GDCD Văn Văn Toán Địa Toán Anh Lí CNgh Anh Lí Địa Anh Văn Toán Văn Văn

7 Hóa GDCD Địa Toán Lí Toán Sử Văn Hóa Lí Toán Toán Anh Lí Địa Anh Lí Toán Anh Văn Toán Văn Sinh 

8 Toán Anh Toán Anh Lí Địa Toán Sử Hóa Lí Văn CNgh Địa Văn Văn Văn Địa CNgh Toán Toán Văn GDCD Sinh 

9

10
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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021- 2022

Áp dụng từ ngày 27/12/2021- 01/01/2022) SỐ 17

Lưu ý: 

1) Tự chọn: Toán 10, 11, 12 (01 tiết)

2) Các em học sinh đăng ký phụ đạo do ảnh hưởng covid-19 theo dõi kế hoạch và nhận phòng học từ GVCN để ôn tập.

3) Các lớp có nguyện vọng học Trực tiếp luôn sẵn sàng, nếu điều kiện thuận lợi sẽ chuyển trạng thái.

4) Thứ 7 - Toàn trường nghỉ lễ - Tết dương lịch

HIỆU TRƯỞNG



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5-Toán 11A6-Toán 11A7-Toán 11A7-Toán 6

2 11A6-Toán 11A6-Toán 11A5-Toán 11A7-Toán 7

3 11A7-Toán 11A5-Toán 11A5-Toán 11A6-Toán 8

4 11A7-Toán 11A5-Toán 11A6-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1-Toán 11A3-Toán 11A1-Toán 6 11A2-Toán

2 11A1-Toán 11A3-Toán 11A1-Toán 7 11A3-Toán

3 11A2-Toán 11A1-Toán 11A2-Toán 11A3-Toán 8

4 11A2-Toán 11A3-Toán 11A2-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C7-Toán 12C7-Toán 6 12C5-Toán

2 12C7-Toán 12C7-Toán 7 12C5-Toán

3 12C5-Toán 12C4-Toán 12C5-Toán 8 12C4-Toán

4 12C4-Toán 12C4-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B3-Toán 6 10B6-Toán

2 10B3-Toán 10B3-Toán 7 10B6-Toán

3 10B6-Toán 8 10B3-Toán

4 10B6-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C6-Toán 12C1-Toán 10B8-Toán 6

2 12C6-Toán 12C6-Toán 7

3 10B8-Toán 12C6-Toán 12C1-Toán 12C1-Toán 8

4 10B8-Toán 12C1-Toán 10B8-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3-Toán 12C3-Toán 6 10B5-Toán

2 12C2-Toán 10B5-Toán 12C3-Toán 7 12C2-Toán

3 10B5-Toán 12C2-Toán 8 12C3-Toán

4 10B5-Toán 12C2-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4-Toán 10B7-Toán 6 11A4-Toán

2 11A8-Toán 11A4-Toán 11A4-Toán 7 11A4-Toán

3 10B7-Toán 11A8-Toán 11A8-Toán 8 10B7-Toán

4 10B7-Toán 11A8-Toán 11A8-Toán 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B1-Toán 10B1-Toán 10B2-Toán 6 10B4-Toán

2 10B1-Toán 10B2-Toán 10B2-Toán 7 10B4-Toán

3 10B4-Toán 10B2-Toán 10B4-Toán 8 10B1-Toán

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3-Lí 11A8-CNgh 6 11A7-CNgh

2 11A3-Lí 7 11A2-Lí

3 11A8-Lí 11A7-Lí 8 11A2-Lí

4 11A8-Lí 11A7-Lí 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B1-Lí 6

2 10B1-Lí 7 10B5-Lí

3 8 10B5-Lí

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A6-CNgh 11A1-CNgh 10B4-Lí 6

2 10B3-Lí 11A2-CNgh 10B4-Lí 7

3 10B3-Lí 10B2-Lí 8

4 11A3-CNgh 10B2-Lí 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C6-Lí 12C2-Lí 12C7-Lí 6 12C1-Lí

2 12C6-Lí 12C2-Lí 12C7-Lí 7 12C1-Lí

3 12C4-Lí 8 12C2-CNgh

4 12C1-CNgh 12C4-Lí 12C6-CNgh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1-Lí 6 11A6-Lí

2 11A4-Lí 11A5-Lí 7 11A6-Lí

3 11A4-Lí 11A5-Lí 8 11A4-CNgh

4 11A1-Lí 11A5-CNgh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C4-CNgh 10B6-Lí 10B8-Lí 10B7-Lí 6

2 12C7-CNgh 10B6-Lí 10B8-Lí 10B7-Lí 7

3 12C3-Lí 12C3-CNgh 12C5-Lí 8
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S

Giáo Viên

Đinh Thị Nhị

Giáo Viên

Đinh Văn Thành

Giáo Viên

Lê Văn Thịnh

Giáo Viên

Nguyễn Công Duẩn

Giáo Viên

Nguyễn Ngọc Tuấn

Giáo Viên

Nguyễn Thị Tú Nhi

Giáo Viên

Tô Minh Chí

Giáo Viên

Trần Xuân Nguyễn

Giáo Viên

Đoàn Thị Tươi

Giáo Viên

Huỳnh Xuân Quân

Giáo Viên

Lê Thị Lan

Giáo Viên

Lê Văn Thân

Giáo Viên

Ngô Trọng Tuân

Giáo Viên

Nguyễn Đức Kiên
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4 12C3-Lí 12C5-CNgh 12C5-Lí 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B7-Hóa 10B4-Hóa 10B5-Hóa 6

2 10B7-Hóa 10B4-Hóa 10B6-Hóa 10B5-Hóa 7

3 10B3-Hóa 10B6-Hóa 10B8-Hóa 8

4 10B3-Hóa 10B8-Hóa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C5-Hóa 10B2-Hóa 6 10B1-Hóa

2 12C5-Hóa 10B2-Hóa 7 10B1-Hóa

3 12C6-Hóa 12C1-Hóa 8

4 12C6-Hóa 12C1-Hóa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A7-Hóa 12C3-Hóa 12C4-Hóa 6

2 11A7-Hóa 12C3-Hóa 12C4-Hóa 7

3 11A5-Hóa 12C2-Hóa 12C7-Hóa 8

4 11A5-Hóa 12C2-Hóa 12C7-Hóa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4-Hóa 11A8-Hóa 6

2 11A4-Hóa 11A8-Hóa 7 11A1-Hóa

3 11A6-Hóa 11A2-Hóa 11A3-Hóa 8 11A1-Hóa

4 11A6-Hóa 11A2-Hóa 11A3-Hóa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6

2 11A8-Sinh 7

3 11A6-Sinh 8

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B7-Sinh 11A2-Sinh 10B6-Sinh 6

2 11A1-Sinh 10B7-CNgh 7

3 11A3-Sinh 10B8-CNgh 11A4-Sinh 11A7-Sinh 8

4 10B6-CNgh 10B5-CNgh 11A5-Sinh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B4-CNgh 10B1-CNgh 12C5-Sinh 10B2-CNgh 6

2 10B1-Sinh 12C5-Sinh 10B3-CNgh 7

3 10B8-Sinh 12C6-Sinh 12C4-Sinh 8

4 10B3-Sinh 12C6-Sinh 12C4-Sinh 10B2-Sinh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B5-Sinh 12C1-Sinh 6

2 10B4-Sinh 12C1-Sinh 7 12C7-Sinh

3 12C2-Sinh 12C3-Sinh 8 12C7-Sinh

4 12C2-Sinh 12C3-Sinh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B6-Tin 10B8-Tin 11A4-Tin 6

2 10B6-Tin 10B8-Tin 10B7-Tin 7

3 11A1-Tin 11A2-Tin 10B7-Tin 8

4 11A3-Tin 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B2-Tin 12C7-Tin 12C6-Tin 6

2 10B2-Tin 12C7-Tin 12C6-Tin 7

3 10B1-Tin 10B4-Tin 10B3-Tin 10B5-Tin 8

4 10B1-Tin 10B4-Tin 10B3-Tin 10B5-Tin 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8-Tin 12C1-Tin 11A5-Tin 12C5-Tin 6

2 12C4-Tin 12C1-Tin 11A7-Tin 12C5-Tin 7

3 12C4-Tin 12C2-Tin 12C3-Tin 8

4 11A6-Tin 12C2-Tin 12C3-Tin 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B3-Văn 10B3-Văn 10B6-Văn 6

2 10B3-Văn 7

3 10B2-Văn 10B2-Văn 10B6-Văn 8

4 10B2-Văn 10B6-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2-Văn 6

2 11A2-Văn 11A2-Văn 7

3 11A2-Văn 8

4 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3-Văn 11A3-Văn 6 10B8-Văn

2 11A3-Văn 7 10B8-Văn

3 10B7-Văn 10B8-Văn 8 11A3-Văn

4 10B7-Văn 10B7-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B1-Văn 6

2 10B1-Văn 10B1-Văn 7

3 10B5-Văn 10B5-Văn 10B4-Văn 8
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Nguyễn Đức Kiên

Giáo Viên

Nguyễn Lê Thị Đài 

Trang

Giáo Viên

Nguyễn Thị Hà

Giáo Viên

Phạm Đình Khởi

Giáo Viên

Trần Trọng Nghĩa

Giáo Viên

Huỳnh Thị Châu Lyna

Giáo Viên

Kiều Thị Thúy Diễm

Giáo Viên

Phạm Thị Thanh

Giáo Viên

Quang Thị Kim 

Phượng

Giáo Viên

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giáo Viên

Nguyễn Thị Nhung

Giáo Viên

Vũ Đức Thịnh

Giáo Viên

Bùi Thị Hiệp

Giáo Viên

Cù Tuấn Khanh

Giáo Viên

Lang Văn Năm

Giáo Viên

Lê Thị Hạnh



4 10B4-Văn 10B5-Văn 10B4-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C3-Văn 12C3-Văn 6 12C4-Văn

2 12C3-Văn 12C4-Văn 7 12C4-Văn

3 11A6-Văn 11A6-Văn 8 11A6-Văn

4 11A6-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C6-Văn 12C2-Văn 6 12C6-Văn

2 12C2-Văn 12C2-Văn 7 12C6-Văn

3 11A7-Văn 11A7-Văn 8 11A7-Văn

4 11A7-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1-Văn 12C5-Văn 6 12C7-Văn

2 12C1-Văn 12C5-Văn 7

3 12C7-Văn 8 12C5-Văn

4 12C7-Văn 12C1-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A8-Văn 11A8-Văn 6 11A1-Văn

2 11A8-Văn 7

3 11A1-Văn 11A1-Văn 8 11A8-Văn

4 11A1-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A5-Văn 11A5-Văn 6

2 11A5-Văn 11A4-Văn 11A5-Văn 7

3 11A4-Văn 11A4-Văn 8

4 11A4-Văn 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C1-Sử 10B2-Sử 10B4-Sử 6 10B3-Sử

2 12C4-Sử 10B6-Sử 7 10B7-Sử

3 12C5-Sử 12C1-Sử 10B5-Sử 8 10B8-Sử

4 12C4-Sử 12C5-Sử 10B1-Sử 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2-Sử 11A4-Sử 11A1-Sử 11A6-Sử 6

2 11A5-Sử 11A7-Sử 12C3-Sử 12C3-Sử 7

3 11A3-Sử 12C7-Sử 11A8-Sử 12C6-Sử 8

4 12C7-Sử 11A2-Sử 12C6-Sử 12C2-Sử 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4-Địa 6 12C2-Địa

2 11A2-Địa 11A6-Địa 7 11A7-Địa

3 11A8-Địa 12C6-Địa 8 12C1-Địa

4 12C5-Địa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B5-Địa 10B3-Địa 10B5-Địa 6 11A3-Địa

2 11A1-Địa 10B8-Địa 10B8-Địa 7 10B3-Địa

3 10B1-Địa 10B7-Địa 10B7-Địa 8 11A5-Địa

4 10B1-Địa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C4-Địa 10B6-Địa 6 10B2-Địa

2 10B2-Địa 10B4-Địa 7

3 10B4-Địa 8 10B6-Địa

4 12C3-Địa 12C7-Địa 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B7-Anh 11A6-Anh 11A5-Anh 10B4-Anh 6 11A5-Anh

2 10B7-Anh 11A6-Anh 11A6-Anh 10B4-Anh 7 11A5-Anh

3 10B3-Anh 10B3-Anh 8 10B4-Anh

4 10B7-Anh 10B3-Anh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A7-Anh 11A7-Anh 6 11A8-Anh

2 11A7-Anh 7 11A8-Anh

3 10B1-Anh 10B1-Anh 10B2-Anh 8 10B2-Anh

4 10B1-Anh 11A8-Anh 10B2-Anh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C2-Anh 11A3-Anh 12C2-Anh 6 12C3-Anh

2 12C1-Anh 12C1-Anh 11A3-Anh 12C2-Anh 7 12C3-Anh

3 12C1-Anh 11A3-Anh 11A4-Anh 8

4 12C3-Anh 11A4-Anh 11A4-Anh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10B8-Anh 12C5-Anh 12C4-Anh 12C6-Anh 10B8-Anh 6

2 10B8-Anh 12C5-Anh 12C4-Anh 12C6-Anh 7

3 12C7-Anh 12C7-Anh 12C4-Anh 8

4 12C5-Anh 12C7-Anh 12C6-Anh 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2-Anh 10B5-Anh 11A2-Anh 6

2 11A2-Anh 10B5-Anh 10B5-Anh 7

3 10B6-Anh 10B6-Anh 11A1-Anh 8

4 10B6-Anh 11A1-Anh 11A1-Anh 9

S C

C

S C

S

C

C

S C

C

S C

S C

S

S

C

C

CS

S C

S

C

S

C

CS

S

S

S

Lê Thị Hạnh

Giáo Viên

Lê Thị Hiền

Giáo Viên

Nguyễn Thị Bân

Giáo Viên

Nguyễn Thị Loan

Giáo Viên

Nguyễn Xuân Hiền

Giáo Viên

Trần Thị Kết

Giáo Viên

Bùi Thị Châu

Giáo Viên

Nguyễn Thị Dung

Giáo Viên

Giáo Viên

Hoàng Thị Thảo

Giáo Viên

Nguyễn Quang 

Phương

Giáo Viên

Nguyễn Thị Nguyên

Giáo Viên

Lê Thị Thu Yến

Giáo Viên

Lê Tống Hồng Thi

Giáo Viên

Ngô Thị Kim Liên

Giáo Viên

Phạm Thị Mai Linh

Vũ Thi Hoài



5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C7-CD 11A2-CD 11A6-CD 6

2 11A1-CD 11A8-CD 11A3-CD 7

3 12C3-CD 12C5-CD 11A5-CD 8

4 11A4-CD 12C1-CD 11A7-CD 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12C4-CD 10B3-CD 6 10B7-CD

2 10B5-CD 10B6-CD 7 10B2-CD

3 12C2-CD 10B1-CD 8 12C6-CD

4 10B8-CD 10B4-CD 9

5 10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

C

S C

S

CS

Giáo Viên

Phạm Thị Thu Hằng

Giáo Viên

Võ Thị Thanh Huệ

Giáo Viên

Vũ Thi Hoài

Lưu ý: 
1) Tự chọn: Toán 10, 11, 12 (01 tiết)

2) Giáo viên luôn sẵn sàng lên lớp cả 02 hình thức Trực tiếp & Trực tuyến (chủ động theo KH nhà trường).
3) Giáo viên tình nguyện phụ đạo cho HS bị ảnh hưởng dịch covid-19 theo kế hoạch để ôn tập 

HIỆU TRƯỞNG
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